
CÓ KHÔNG 

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

x

x

CÓ KHÔNG 

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc 
trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;

 Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh 
nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh.

 Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp 
bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc 
bệnh;

 Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh xác định 
hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong trong thời gian mắc bệnh ở 
bất kỳ tình huống nào;

Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến 
xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp 
bệnh nghi ngờ;

IV. THUỘC 1 TRONG 6 NHÓM PHẢI ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ
(theo khuyến cáo của BỘ Y TẾ)

III. Trong vòng 14 ngày qua Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào 
và địa phương nào trên đất nước Việt Nam 

II. Trong thời gian 6 tháng gần đây Anh/Chị có được chủng ngừa cúm 
không? 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM Y TẾ

BẢNG KIỂM THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA NGUY CƠ NHIỄM COVID-19

Để hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của CB-GV-NV, Anh/Chị vui lòng điền các thông tin dưới
đây:

      - Họ và tên: Nguyễn Sanh Cường                                    Giới tính: Nam

      - Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1969                             Điện thoại liên lạc:  09437271189.
- Địa chỉ hiện tại đang cư trú: 38/3 Đường số 1A, KP13, Phường Bình Hưng Hòa A, Q Bình

Tân, Tp. HCM

      - Mã thẻ Bảo Hiểm Y Tế : HC-4-79-790 807 9138
      Đánh chọn vào cột có không và gửi trực tiếp về cho Trung tâm Y tế trước ngày 23/03/2020

I.  Trong vòng 14 ngày gần đây cá nhân có thấy xuất hiện các dấu hiệu 

Sốt

Ho

Khó thở

Viêm phổi 

Đau họng 

Mệt mỏi 



6 x

CÓ KHÔNG 

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

Người khai

Nguyễn Sanh Cường

Do không thể đến Trường. Em ủy quyền cho thầy Khoa in và ký nháy tên nộp dùm.

Huyết áp cao 

Suy giảm miễn dịch 

Người nhận ghép tạng, tủy xương 

Tiểu đường 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   18     tháng   3  năm 2020

 Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam  trong vòng 14 ngày kể 
từ ngày nhập cảnh.

Bệnh gan mãn tính 

Bệnh máu mãn tính 

Bệnh phổi mãn tính 

Bệnh thận mãn tính 

V. Hiện tại Anh/Chị có các bệnh nào dưới đây 


